
                      Bộ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP3 HP4 ĐTB TĐ4 XL N.SINH G.CHÚ

1 24265203352 01QPBS/D24 Hồ Thị Kim Anh 31/01/1971 D24YDHB 8.0 8.0 8.00 3.65 Xuất Sắc

2 24265203322 02QPBS/D24 Đỗ Thị Ngọc Bích 30/04/1981 D24YDHB 7.3 8.0 7.48 3.16 Khá

3 24265203323 03QPBS/D24 Phan Ngọc Châu 02/01/1996 D24YDHB 7.3 7.8 7.43 3.08 Khá

4 24265203339 04QPBS/D24 Huỳnh Thị Kim Chung 30/04/1971 D24YDHB 7.0 8.0 7.25 3.16 Khá

5 24265203328 05QPBS/D24 Phạm Thị Ngọc Huyền 02/12/1992 D24YDHB 7.3 7.3 7.30 3.00 Khá

6 24265203354 06QPBS/D24 Đoàn Thị Thanh Huyền 17/11/1996 D24YDHB 7.3 7.5 7.35 3.08 Khá

7 24265203330 07QPBS/D24 Trần Thị Lý 01/08/1993 D24YDHB 7.5 7.8 7.58 3.33 Giỏi

8 24265203334 08QPBS/D24 Tô Thị Diệu Ni 01/04/1995 D24YDHB 7.0 7.4 7.10 3.00 Khá

9 24265203341 09QPBS/D24 Đỗ Thị Kim Thanh 10/10/1983 D24YDHB 8.0 7.3 7.83 3.49 Giỏi

10 24265203353010QPBS/D24Phạm Thị Thu Thanh 11/07/1982 D24YDHB 7.5 7.5 7.50 3.33 Giỏi

11 24265203342011QPBS/D24Đặng Thị Thịnh 20/06/1995 D24YDHB 7.3 7.5 7.35 3.08 Khá

12 24265203343012QPBS/D24Huỳnh Cao Kỳ Thư 21/03/1994 D24YDHB 7.8 7.5 7.73 3.33 Giỏi

13 24265203338013QPBS/D24Nguyễn Nữ Anh Thư 01/03/1994 D24YDHB 7.3 7.4 7.33 3.00 Khá

14 24265203344014QPBS/D24Trần Thị Thanh Thủy 18/06/1987 D24YDHB 7.3 7.5 7.35 3.08 Khá

15 24265203347015QPBS/D24Lê Thị Kim Vang 06/09/1995 D24YDHB 7.3 7.8 7.43 3.08 Khá

16 24265203349016QPBS/D24Nguyễn Tường Vy 25/06/1993 D24YDHB 7.5 7.5 7.50 3.33 Giỏi

17 24265203350017QPBS/D24Võ Thị Xiếu 10/02/1994 D24YDHB 7.3 7.5 7.35 3.08 Khá

18 24265203326018QPBS/D24Nguyễn Thị Minh Dung 04/11/1996 D24YDH 7.0 8.0 7.25 3.16 Khá

19 24271103001019QPBS/D24Trần Anh Hùng 12/02/1992 D24TMT 7.3 7.3 7.30 3.00 Khá

20 24271103002020QPBS/D24Nguyễn Huya 04/11/1996 D24TMT 7.3 7.3 7.30 3.00 Khá

21 24271103003021QPBS/D24Nguyễn Thành Nhơn 01/08/1977 D24TMT 7.5 7.3 7.45 3.25 Giỏi

22 24265203015024QPBS/D24Lê Hồ Lan Anh 29/07/1994 D24YDH 7.5 7.8 7.58 3.33 Giỏi

23 24265203016025QPBS/D24Lương Thị Hoàng Anh 30/07/1990 D24YDH 7.5 7.5 7.50 3.33 Giỏi

24 24275203017026QPBS/D24Lê Tuấn Anh 26/08/1993 D24YDH 7.3 7.6 7.38 3.08 Khá

25 24265203018027QPBS/D24Nguyễn Thị Cúc 10/07/1994 D24YDH 7.8 7.3 7.68 3.25 Giỏi

26 24265203019028QPBS/D24Nguyễn Thị Thùy Dung 24/02/1990 D24YDH 7.5 7.3 7.45 3.25 Giỏi

27 24265203020029QPBS/D24Lê Thị Hà 12/12/1993 D24YDH 7.5 7.3 7.45 3.25 Giỏi

28 24275203023030QPBS/D24Huỳnh Minh Hoàng 20/06/1994 D24YDH 7.3 7.5 7.35 3.08 Khá

29 24265203024031QPBS/D24Nguyễn Thị Huệ 15/05/1994 D24YDH 7.5 7.3 7.45 3.25 Giỏi

30 24265203026032QPBS/D24Lê Thị Lành 25/03/1993 D24YDH 7.5 7.3 7.45 3.25 Giỏi

31 24265203027033QPBS/D24Nguyễn Thiều Bảo Lê 02/11/1995 D24YDH 7.5 7.5 7.50 3.33 Giỏi

32 24265203029034QPBS/D24Nguyễn Thị Thùy Linh 29/05/1994 D24YDH 7.5 7.5 7.50 3.33 Giỏi

33 24265203030035QPBS/D24Nguyễn Thị Thùy Linh 12/11/1992 D24YDH 7.3 7.5 7.35 3.08 Khá
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STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP3 HP4 ĐTB TĐ4 XL N.SINH G.CHÚ

34 24265203031036QPBS/D24Đinh Thị Mỹ Loan 13/10/1990 D24YDH 7.5 7.3 7.45 3.25 Giỏi

35 24265203033037QPBS/D24Lê Thị Hồng Ly 07/12/1995 D24YDH 7.5 7.3 7.45 3.25 Giỏi

36 24265203035038QPBS/D24Lê Thị Miên 20/05/1994 D24YDH 7.5 7.3 7.45 3.25 Giỏi

37 24265203036039QPBS/D24Hoàng Thị Thúy Nga 10/01/1995 D24YDH 7.5 7.3 7.45 3.25 Giỏi

38 24265203038040QPBS/D24Phạm Lê Diệp Ngân 09/03/1990 D24YDH 7.5 7.3 7.45 3.25 Giỏi

39 24265203037041QPBS/D24Trần Thảo Ngân 19/08/1994 D24YDH 7.5 7.3 7.45 3.25 Giỏi

40 24265203040042QPBS/D24Nguyễn Thị Bích Ngọc 08/01/1986 D24YDH 8.0 7.3 7.83 3.49 Giỏi

41 24265203041043QPBS/D24Phan Nguyễn Chu Nguyên 22/10/1994 D24YDH 7.5 7.3 7.45 3.25 Giỏi

42 24265203042044QPBS/D24Lê Thị Thanh Phượng 04/06/1994 D24YDH 7.3 7.3 7.30 3.00 Khá

43 24275203043045QPBS/D24Nguyễn Bá Tân 09/03/1995 D24YDH 7.5 7.3 7.45 3.25 Giỏi

44 24265203044046QPBS/D24Ngô Thị Bích Thảo 16/02/1994 D24YDH 7.8 7.3 7.68 3.25 Giỏi

45 24265203045047QPBS/D24Đồng Thị Minh Thảo 29/08/1991 D24YDH 7.5 7.3 7.45 3.25 Giỏi

46 24265203025048QPBS/D24Nguyễn Thanh Thương 27/07/1994 D24YDH 7.8 7.3 7.68 3.25 Giỏi

47 24265203047049QPBS/D24Đặng Thị Thương 06/04/1994 D24YDH 7.5 7.3 7.45 3.25 Giỏi

48 24265203048050QPBS/D24Nguyễn Thị Kim Thương 23/10/1994 D24YDH 7.5 7.3 7.45 3.25 Giỏi

49 24265203049051QPBS/D24Nguyễn Thị Trinh Thúy 28/01/1995 D24YDH 7.5 7.3 7.45 3.25 Giỏi

50 24265203052052QPBS/D24Mai Thị Tiến 20/06/1994 D24YDH 7.5 7.3 7.45 3.25 Giỏi

51 24265203053053QPBS/D24Phạm Thị Thu Trang 22/01/1991 D24YDH 7.8 7.3 7.68 3.25 Giỏi

52 24265203054054QPBS/D24Hồ Thị Xuân Trang 13/02/1987 D24YDH 8.0 7.3 7.83 3.49 Giỏi

53 24265203056055QPBS/D24Huỳnh Thị Ánh Tuyết 19/05/1994 D24YDH 7.5 7.3 7.45 3.25 Giỏi

54 24265203059056QPBS/D24Nguyễn Khánh Kiều Vân 22/07/1995 D24YDH 7.3 7.3 7.30 3.00 Khá

55 24265203058057QPBS/D24Mai Thị Vân 04/08/1994 D24YDH 7.5 7.3 7.45 3.25 Giỏi

56 24265203057058QPBS/D24Nguyễn Thị Ái Vân 30/10/1986 D24YDH 7.3 7.3 7.30 3.00 Khá

57 24265203061059QPBS/D24Hồ Thị Vi 12/08/1994 D24YDH 7.3 7.3 7.30 3.00 Khá
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